
 

Trang 1/3 

            BỘ XÂY DỰNG                                           ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019 

   Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 30/8/2019 
                                                                                Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                     (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 
Câu  Phần Nội dung Thang  

1   4.0 đ 
 a - Xác định phương và giả thuyết chiều phản lực liên kết và lực dọc 

của thanh như hình vẽ: 
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 * Xác định nội lực thanh 1, 2: 

   
2

2

2

0 . . .1,5. 0

12( ) 0( )
1,5

D
M q a a N a

qaN kN kéo
a

= ⇔ − + =

⇔ = = >

∑
 0,5 

   
1 2

2
1

0 .0,5 . . 0
.0,5. . 21( ) 0 ( )

C
M P a N a N a

P a N aN kN kéo
a

= ⇔ − + − =

+
⇔ = = >

∑
 0,5 

b * Thiết kế tiết diện thanh 1, 2 theo điều kiện bền: 
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- Chọn D1 = 1,4(cm); D2 = 1 (cm) 
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c * Tính chuyển vị thẳng đứng tại C: 
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Trang 2/3 

Câu  Phần Nội dung Thang  
2 2
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Sơ đồ mô tả chuyển vị 
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2   6.0 đ 

 

a * Xác định phản lực liên kết: 
    0 .2 3 .3,5 .5 0A CM P a qa a M V a∑ = ⇔ − − − + =  0,50 

                 3cV qa⇒ =  0,25 
    0 .5 .3 3 .1,5 0c AM V a P a qa a M∑ = ⇔ − + + − =  0,50 
                   2AV qa⇒ =  0,25 

- Trình bày phương pháp vẽ 0,50 
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Trang 3/3 

Câu  Phần Nội dung Thang  
b 
 
 
 

- Xác định đặc trưng hình học: 
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* Xác định giá trị t theo điều kiện bền ứng suất pháp lớn nhất: 
     - Mặt cắt xét tính bên phải điểm B có:  
             ( ) ( )2

max 4,5 . 4500 .XM qa kN m kN cm= =  
      - Điểm xét tính: điểm thuộc biên dầm 
      - Công thức tính:  
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Vậy: Sơ bô ̣chọn t = 2 cm. 
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c * Thiết kế lại t sao cho |σH|  ≤ 10 (kN/cm2). 
      - Xét mặt cắt bên trái điểm B có: 
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* Vậy:  Chọn t = 2 (cm) 
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